
1. Trực Lãnh đạo, bác sĩ

Ngoại Sản

Cọc 1 Cọc 2
Cọc 3 

(12/24)

BK Nội 

1

BK Nội 

2
BK Nhi

BK 

Ngoại
BK Sản Bác sĩ Bác sĩ Bác sĩ Phụ

T7 29/8 Hoàn Thanh P Anh Tung Hải Sơn Trang Ngô Nga Hiếu Minh Lương Hiên

QUỲNH, 

HẰNG, 

CƯỜNG

Thuý Xuân Phan

CN 30/8 Tuấn Ngạn Quyên Phượng Kiểm
Dương 

Nga
Đạt Huệ Thuấn Quyên

QUỲNH, 

XUÂN, 

VŨ

Đích Xuân Chí

T2 31/8 Huân Chung Tú Hường Lê Mai
Dương 

Nga
Hạnh Luyện Tú

HẰNG, 

CƯỜNG, 

XUÂN

Thuý Vân 87 Dũng

T3 1 Hoàn V Anh Hương
Ngọc 

Mai
Trang Ngô Nga Nguyên Hiên Đạt Huệ

QUỲNH, 

VŨ, 

CƯỜNG

Đích Vân 87 Phan

T4 2 Tuấn Mây Huệ
Trần 

Nga
Kiểm

Dương 

Nga
Luyện Minh Hợi

Toàn ( 

Hằng)

HẰNG, 

QUỲNH, 

VŨ

Thuý Vân 87 Chí

Lái xe

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN YÊN

Thứ Ngày
Lãnh 

đạo

Bác sỹ

Trực Cấp cứu Nội soiLàm ngày phòng khám
YHCT

(12/24)

LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN DỊP NGHỈ LỄ 2/9/2026



2. Trực Điều Dưỡng

Cấp 

cứu
Ngoại

Cọc 1 BS
Điều 

dưỡng
Cọc 1 12/24 Cọc 1 12/24 PK Cọc 1 Cọc 2 12/24

Tiếp 

đón
Máu Cọc 1 Hộ sinh

Điều 

dưỡng

T7 29/8 Tùng Kiên

Tùng, 

yến 

thành

Bích Nhất Thu THảo Dung Nhung Hà Xuân
Hườngp

k
Chín Anh Phương Hà a Ly

QUẢNG, HỆ 

QUYÊN

CN 30/8 Quỳnh Giang Giang Nga Tho Nga Bich Thu dt Hằng Nhàn Thu Tâm Thủy Yến B Hà b
TƯƠI, HÀ, 

VÂN

T2 31/8 Yến 87 Yến Thu Bắc Hoa Hương Khánh Sắc Giang Mai Chín Hòa Giang Huyền
QUẢNG, HÀ, 

VÂN

T3 1 Hoài Kiên

Tùng, 

Việt, 

Thành

Thu Nga V Giang Hạnh Thảo Dung Châm Mai pk Thu Yến Hằng Oanh Tú Lành Hậu
QUYÊN, TƯƠI, 

HỆ

T4 2 Hương Ngạn

Tùng,yến 

87,việt, 

thành

Vị Bắc Chiến Nga Tho Yến
Hường 

pk
Thảo Nhàn Xuân Hằng Ngân Hoa Ly

QUẢNG, HÀ, 

VÂN

NgàyThứ

Điều dưỡng

Nội

YHCT

SảnNhi KB-LCK
Thận

 (12/24)



3. Cận lâm sàng, hậu cần

Bác sĩ KTV Phụ siêu âm
Hấp sấy

Giặt đồ, thu 

gom Mượn đồ

T7 29 Thảo Trường Cương Oanh Thảo Diệu C Vân Nga Nhung Sửu

CN 30 Hương Quân Hà Vân 85 Minh Cảnh T Vân Mai Thuý Xuyến

T2 31 Chiến Hùng Thủy Vân 85 Mai Thái Xuyên Nga Nhung Sửu

T3 1 Duyên Thảo Duy Oanh Ngân Nguyệt Dương Nga Thúy Xuyến

T4 2 Quân Quân Tuấn Vân 85 Huyền Quỳnh N Nga Mai Nhung Sửu

Thứ Ngày
Xét nghiệm

Cận lâm sàng

CĐHA

DượcVăn thư Kế toán

KSNK


